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Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Kế toán ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1402290  Nguyễn Thị Minh Trâm  05/01/96  KT1420A9  N  3.20  161  Giỏi  Kế toán    SS
 2  B1410140  Nguyễn Đặng Kim Tuyến  07/08/96  KT1420A9  N  3.21  142  Giỏi  Kế toán    SS
 3  B1500134  Đặng Hoàng Y  19/01/95  KT1520A1   2.12  141  Trung bình  Kế toán    
 4  B1607357  Từ Minh Lý  06/01/98  KT1620A9   3.03  160  Khá  Kế toán    SS
 5  B1701130  Nguyễn Quốc Chiến  24/08/99  KT1720A1   2.86  140  Khá  Kế toán    
 6  B1701133  Nguyễn Ngọc Duyên  04/10/99  KT1720A1  N  2.90  140  Khá  Kế toán    
 7  B1701136  Đặng Thị Ngọc Hân  10/11/99  KT1720A1  N  3.10  144  Khá  Kế toán    
 8  B1701141  Nguyễn Ngọc Huỳnh  15/11/99  KT1720A1  N  3.49  141  Giỏi  Kế toán    
 9  B1701145  Nguyễn Văn Khoa  03/08/99  KT1720A1   2.77  140  Khá  Kế toán    

 10  B1701146  Lê Xuân Kỳ  02/04/99  KT1720A1   3.02  140  Khá  Kế toán    
 11  B1701168  Mã Quang Thiện  04/11/99  KT1720A1   3.34  144  Giỏi  Kế toán    
 12  B1701170  Nguyễn Kim Thu  15/09/99  KT1720A1  N  2.81  144  Khá  Kế toán    
 13  B1701191  Nghị Hồng Chi  05/10/98  KT1720A2  N  2.52  140  Khá  Kế toán    
 14  B1701194  Mai Thị Duyên  10/08/99  KT1720A2  N  2.81  141  Khá  Kế toán    
 15  B1701198  Trần Thị Gia Hân  08/09/99  KT1720A2  N  2.66  140  Khá  Kế toán    
 16  B1701206  Nguyễn Đăng Khoa  30/12/99  KT1720A2   2.93  147  Khá  Kế toán    
 17  B1701207  Nguyễn Thị Mỹ Kim  10/08/99  KT1720A2  N  2.63  140  Khá  Kế toán    
 18  B1701208  Trần Nhất Lam  19/10/99  KT1720A2  N  3.31  140  Giỏi  Kế toán    
 19  B1701209  Trần Thị Mỹ Linh  21/08/99  KT1720A2  N  2.68  143  Khá  Kế toán    
 20  B1701210  Nguyễn Lê Hải Lý  13/01/99  KT1720A2  N  2.58  144  Khá  Kế toán    
 21  B1701214  Nguyễn Kim Ngân  14/06/99  KT1720A2  N  3.21  140  Giỏi  Kế toán    
 22  B1701223  Nguyễn Huỳnh Như  27/11/99  KT1720A2  N  2.59  141  Khá  Kế toán    
 23  B1701228  Nguyễn Thị Vân Thanh  06/04/99  KT1720A2  N  2.75  144  Khá  Kế toán    
 24  B1701234  Cao Thị Anh Thư  13/02/99  KT1720A2  N  3.33  144  Giỏi  Kế toán    
 25  B1701236  Nguyễn Thị Kim Thư  14/04/99  KT1720A2  N  3.56  144  Giỏi  Kế toán    
 26  B1701240  Lê Nguyễn Bảo Trân  13/09/99  KT1720A2  N  3.51  145  Giỏi  Kế toán    
 27  B1801337  Lưu Mỹ Hòa  01/07/97  KT1820A2  N  2.82  140  Khá  Kế toán    

 Ngành học: Kế toán ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1700044  Nguyễn Ngọc Phương  19/09/96  KT1720L1  N  2.20  142  Trung bình  Kế toán    
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STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Kế toán ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))

 2  C1800065  Lê Sỉ Đan  20/03/97  KT1820L1   2.20  140  Trung bình  Kế toán    
 3  C1800079  Nguyễn Thị Ánh Thanh  05/10/97  KT1820L1  N  2.21  140  Trung bình  Kế toán    
 4  C1800083  Lê Thị Thùy Trang  04/05/97  KT1820L1  N  2.80  140  Khá  Kế toán    
 5  S1800047  Nguyễn Thị Thanh Hương  09/03/95  KT1820L1  N  2.83  140  Khá  Kế toán    

 Ngành học: Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1502183  Trần Ngọc Mai  26/01/97  KT1521A3  N  2.53  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 2  B1506705  Trần Gia Bảo  09/09/97  KT1521A9  N  2.78  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    SS
 3  B1509973  Nguyễn Hồng Đào  13/09/97  KT1521A9  N  2.87  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    SS
 4  B1510336  Trần Thị Như Quỳnh  16/12/97  KT1521A9  N  2.68  153  Khá  Tài chính - Ngân hàng    SS
 5  B1701250  Danh Thùy An  25/05/99  KT1721A1  N  2.58  147  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 6  B1701251  Nguyễn Thế Anh  13/02/99  KT1721A1  N  3.26  147  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 7  B1701257  Võ Thùy Dung  22/11/99  KT1721A1  N  2.50  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 8  B1701259  Trần Thị Mỹ Duyên  10/04/99  KT1721A1  N  3.29  141  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 9  B1701260  Nguyễn Lê Ngọc Trang Đài  16/06/99  KT1721A1  N  3.23  144  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    

 10  B1701268  Lê Quốc Hưng  17/11/99  KT1721A1   2.91  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 11  B1701269  Lê Thị Mỷ Hương  12/11/99  KT1721A1  N  3.02  143  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 12  B1701271  Lê Quang Kiệt  24/01/99  KT1721A1   2.11  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 13  B1701274  Nguyễn Hoàng Linh  19/10/97  KT1721A1   3.24  144  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 14  B1701277  Phan Gia Luật  12/08/99  KT1721A1   2.84  147  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 15  B1701280  Đinh Thị Bé Ngà  10/08/99  KT1721A1  N  2.56  143  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 16  B1701284  Lâm Gia Ngọc  06/10/99  KT1721A1  N  2.55  149  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 17  B1701287  Lê Kim Nguyên  01/10/99  KT1721A1  N  3.22  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 18  B1701288  Nguyễn Thị Xuân Nguyệt  23/11/99  KT1721A1  N  2.67  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 19  B1701293  Trần Hà Nhi  12/08/99  KT1721A1  N  3.64  141  Xuất sắc  Tài chính - Ngân hàng    
 20  B1701298  Nguyễn Thị Kiều Oanh  11/08/99  KT1721A1  N  2.72  143  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 21  B1701299  Huỳnh Tài Phong  13/04/99  KT1721A1   2.80  147  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 22  B1701302  Nguyễn Việt Quốc  29/01/99  KT1721A1   2.56  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 23  B1701303  Lê Như Quỳnh  13/09/99  KT1721A1  N  2.99  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 24  B1701304  Bùi Hoàng Thanh  22/02/98  KT1721A1   3.55  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 25  B1701307  Nguyễn Thị Ngọc Thùy  27/02/99  KT1721A1  N  3.23  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 26  B1701310  Huỳnh Thị Kiều Tiên  05/08/99  KT1721A1  N  3.03  145  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 27  B1701312  Tô Phương Toàn  24/11/99  KT1721A1   2.81  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 28  B1701313  Lê Ngọc Đoan Trang  15/09/99  KT1721A1  N  2.98  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 29  B1701315  Phạm Ngọc Trân  22/10/99  KT1721A1  N  2.84  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 30  B1701318  Hồ Lê Thanh Trúc  08/08/99  KT1721A1  N  2.98  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
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 31  B1701321  Huỳnh Chí Tường  01/10/98  KT1721A1   3.24  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 32  B1701324  Trần Hoài Vương  30/11/99  KT1721A1   2.19  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 33  B1701325  Lê Nguyễn Tường Vy  10/09/99  KT1721A1  N  3.19  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 34  B1701327  Trần Liểu Yến  08/06/99  KT1721A1  N  2.21  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 35  B1701337  Lê Thị Thùy Dương  15/03/99  KT1721A2  N  2.73  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 36  B1701340  Nguyễn Thị Thiên Hà  21/04/99  KT1721A2  N  2.91  142  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 37  B1701343  Lý Thị Kim Hoa  26/07/99  KT1721A2  N  2.79  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 38  B1701348  Nhan Vỉnh Khâm  24/07/99  KT1721A2   2.79  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 39  B1701353  Nguyễn Thị Bích Loan  12/02/99  KT1721A2  N  2.72  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 40  B1701359  Nguyễn Thị Tố Ngân  08/05/99  KT1721A2  N  3.31  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 41  B1701361  Đặng Thị Bảo Ngọc  04/06/99  KT1721A2  N  2.96  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 42  B1701362  Lê Nguyễn Bảo Ngọc  07/04/99  KT1721A2  N  2.32  144  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 43  B1701374  Huỳnh Nguyễn Mai Như  18/07/99  KT1721A2  N  2.54  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 44  B1701375  Nguyễn Thị Huỳnh Như  28/11/99  KT1721A2  N  3.03  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 45  B1701381  Nguyễn Châu Tân  19/12/99  KT1721A2   2.24  141  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 46  B1701386  Nguyễn Thị Minh Thư  19/08/98  KT1721A2  N  3.04  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 47  B1701392  Trần Thị Bích Trâm  02/11/98  KT1721A2  N  2.53  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 48  B1701394  Lê Thị Việt Trinh  04/09/99  KT1721A2  N  2.96  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 49  B1701401  Nguyễn Thành Vương  29/10/99  KT1721A2   2.56  147  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 50  B1710453  Nguyễn Phước Thái  24/02/99  KT1721A1   2.20  144  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 51  C1800103  Trần Thị Thúy Vy  10/04/93  KT1821A2  N  2.39  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 52  S1800057  Nguyễn Quốc Hưng  14/02/90  KT1821A2   2.85  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1400566  Lê Thanh Phương Linh  21/06/96  KT1422A9   2.61  154  Khá  Quản trị kinh doanh    SS
 2  B1601599  Trần Thị Nhật Linh  22/10/98  KT1622A1  N  2.40  142  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 3  B1701409  Trần Tuyết Băng  01/09/99  KT1722A1  N  3.09  145  Khá  Quản trị kinh doanh    
 4  B1701411  Nguyễn Chiến Công  01/03/99  KT1722A1   3.29  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 5  B1701413  Neáng Sóc Dươnn  19/11/99  KT1722A1  N  2.94  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 6  B1701418  Danh Quỳnh Thanh Hân  20/02/98  KT1722A1  N  2.72  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 7  B1701427  Trần Duy Khánh  13/01/99  KT1722A1   3.17  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
 8  B1701434  Nguyễn Thị Diễm Mi  08/03/99  KT1722A1  N  2.74  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 9  B1701435  Nguyễn Thị Mỵ  21/12/99  KT1722A1  N  2.54  141  Khá  Quản trị kinh doanh    

 10  B1701443  Trang Yến Nhi  01/10/99  KT1722A1  N  2.82  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 11  B1701449  Phan Thế Phát  03/10/99  KT1722A1   2.88  145  Khá  Quản trị kinh doanh    
 12  B1701451  Nguyễn Hoàng Quân  17/07/99  KT1722A1   2.94  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
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 13  B1701452  Phạm Thúy Quyền  01/01/99  KT1722A1  N  3.16  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 14  B1701457  Lê Thị Thạch Thảo  04/04/99  KT1722A1  N  3.30  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 15  B1701458  Phạm Thanh Thảo  02/04/99  KT1722A1  N  3.44  141  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 16  B1701460  Giang Đỗ Ngọc Thi  16/11/99  KT1722A1  N  2.97  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 17  B1701466  Lê Anh Thư  11/05/99  KT1722A1  N  2.92  147  Khá  Quản trị kinh doanh    
 18  B1701468  Huỳnh Lại Anh Thương  18/10/98  KT1722A1  N  3.37  147  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 19  B1701470  Mã Thị Cẩm Tiên  07/07/99  KT1722A1  N  2.71  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
 20  B1701473  Võ Ngọc Minh Trang  22/03/99  KT1722A1  N  3.76  147  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    
 21  B1701475  Nguyễn Huỳnh Mỹ Trân  28/01/99  KT1722A1  N  3.29  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 22  B1701485  Ngô Thị Thúy Vy  20/05/99  KT1722A1  N  3.20  141  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 23  B1701488  Từ Thị Như Ý  31/10/99  KT1722A1  N  3.34  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 24  B1701489  Nguyễn Thị Cẩm An  22/10/99  KT1722A2  N  3.32  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 25  B1701490  Nguyễn Huỳnh Anh  08/04/99  KT1722A2   3.67  140  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    
 26  B1701491  Nguyễn Thị Kim Anh  12/08/99  KT1722A2  N  3.39  148  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 27  B1701496  Trần Thị Thùy Dương  07/01/99  KT1722A2  N  2.98  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 28  B1701502  Nguyễn Thị Ngọc Hân  13/03/99  KT1722A2  N  3.55  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 29  B1701504  Nghị Trung Hiếu  07/12/99  KT1722A2   2.90  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 30  B1701510  Võ Hoàng Khang  15/08/99  KT1722A2   2.88  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 31  B1701515  Lê Thị Kim Lon  26/11/98  KT1722A2  N  2.36  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 32  B1701520  Lê Thị Kim Ngân  03/05/99  KT1722A2  N  3.23  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 33  B1701532  Kiên Thị Danh Ni  30/01/99  KT1722A2  N  2.78  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 34  B1701541  Nguyễn Thị Phương Thảo  12/08/99  KT1722A2  N  3.02  147  Khá  Quản trị kinh doanh    
 35  B1701547  Nguyễn Hiếu Thuận  03/10/99  KT1722A2   3.15  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 36  B1701554  Nguyễn Thị Ngọc Tiên  12/07/99  KT1722A2  N  3.70  151  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    
 37  B1701555  Lâm Hữu Tín  14/05/98  KT1722A2   2.94  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 38  B1701556  Bùi Mỷ Trang  03/09/99  KT1722A2  N  2.95  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 39  B1701567  Hồ Tuấn Vinh  10/05/99  KT1722A2   2.71  147  Khá  Quản trị kinh doanh    
 40  B1710452  Bùi Hồng Phước  30/01/99  KT1722A1   2.65  142  Khá  Quản trị kinh doanh    

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy (bằng đại học thứ 2))
 1  S1400167  Nguyễn Tiến Cường  10/05/86  KT1422B1   2.54  143  Khá  Quản trị kinh doanh    

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1700302  Võ Minh Khoa  09/05/96  KT1722L1   2.16  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 2  C1800104  Nguyễn Lê Bảo Anh  07/05/96  KT1822L1  N  2.61  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 3  C1800106  Nguyễn Hoàng Dinh  02/12/97  KT1822L1   2.22  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 4  C1800108  Nguyễn Trương Mỹ Duyên  27/05/97  KT1822L1  N  2.44  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
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 5  C1800109  Phạm Thị Cẩm Giang  10/07/97  KT1822L1  N  2.94  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 6  C1800110  Cao Ngọc Hân  12/11/97  KT1822L1  N  2.38  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 7  C1800111  Ngô Thanh Hằng  04/07/97  KT1822L1  N  2.20  141  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 8  C1800113  Huỳnh Thanh Thiên Kim  06/12/93  KT1822L1  N  2.42  142  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 9  C1800115  Bùi Thị Khánh Ly  18/09/97  KT1822L1  N  2.68  147  Khá  Quản trị kinh doanh    

 10  C1800119  Phan Đổ Thiện Phát  10/06/97  KT1822L1   2.09  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 11  C1800121  Hà Lê Kim Phụng  02/01/97  KT1822L1  N  2.59  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 12  C1800123  Vỏ Thị Thu Thảo  20/07/94  KT1822L1  N  2.81  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 13  C1800125  Nguyễn Thị Thảo  27/11/97  KT1822L1  N  2.26  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 14  C1800130  Trần Thanh Trúc  11/06/97  KT1822L1  N  2.43  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    

 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1502484  Sử Bùi Gia Huy  27/02/97  KT1523A1   2.29  149  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 2  B1502601  Lương Gia Linh  26/10/97  KT1523A2  N  2.47  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 3  B1506198  Nguyễn Công Minh  10/08/97  KT1523A9   2.63  153  Khá  Kinh tế nông nghiệp    SS
 4  B1601822  Đoàn Thùy Duyên  07/05/98  KT1623A1  N  2.89  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 5  B1601890  Hồ Thị Ngọc Hà  03/08/98  KT1623A2  N  2.21  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 6  B1601894  Trương Minh Hậu  02/06/98  KT1623A2   2.26  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 7  B1601895  Nguyễn Minh Hiếu  09/12/97  KT1623A2   2.16  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 8  B1601929  Cao Nguyễn Diệu Thoáng  25/07/98  KT1623A2  N  2.43  144  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 9  B1701649  Ngô Khánh Duy  11/06/99  KT1723A1   2.57  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    

 10  B1701654  Nguyễn Thị Trúc Giang  29/12/99  KT1723A1  N  2.54  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 11  B1701658  Nguyễn Văn Hiệu  25/04/99  KT1723A1   2.11  142  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 12  B1701660  Trương Thị Hòa  02/04/99  KT1723A1  N  2.48  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 13  B1701663  Trần An Khang  24/12/99  KT1723A1   2.62  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 14  B1701668  Đặng Thị Lan  01/08/99  KT1723A1  N  3.32  142  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 15  B1701680  Mai Thị Kim Ngọc  24/12/99  KT1723A1  N  3.22  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 16  B1701684  Nguyễn Thị Hồng Nhạn  09/06/99  KT1723A1  N  2.66  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 17  B1701686  Nguyễn Thị Tuyết Nhi  24/07/98  KT1723A1  N  2.73  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 18  B1701687  Võ Thị Chúc Nhi  16/06/98  KT1723A1  N  2.53  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 19  B1701689  Nguyễn Minh Nhựt  03/06/98  KT1723A1   2.54  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 20  B1701691  Nguyễn Hữu Phúc  01/05/99  KT1723A1   2.45  141  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 21  B1701692  Ngô Minh Phượng  14/09/99  KT1723A1  N  2.37  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 22  B1701693  Nguyễn Trần Phương Quyên  28/09/99  KT1723A1  N  3.14  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 23  B1701699  Phạm Thị Như Thảo  09/05/99  KT1723A1  N  3.11  142  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 24  B1701710  Trần Nguyễn Huỳnh Trân  20/04/99  KT1723A1  N  2.81  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
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 25  B1701723  Lê Bùi Tâm Anh  30/07/99  KT1723A2  N  3.16  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 26  B1701724  Trịnh Thị Vân Anh  22/11/99  KT1723A2  N  2.85  145  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 27  B1701729  Nguyễn Nguyễn Bảo Duy  28/09/99  KT1723A2   2.37  148  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 28  B1701736  Huỳnh Ngọc Hậu  21/08/99  KT1723A2  N  3.26  142  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 29  B1701743  Trần Anh Khoa  03/10/99  KT1723A2   2.79  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 30  B1701745  Trần Lê Thúy Kiều  06/08/99  KT1723A2  N  2.69  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 31  B1701752  Lý Phi Long  03/12/99  KT1723A2   2.50  147  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 32  B1701759  Nguyễn Kim Bảo Ngọc  26/02/99  KT1723A2  N  2.77  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 33  B1701761  Thái Thị Ngọc  16/06/99  KT1723A2  N  3.30  144  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 34  B1701762  Trần Thị Hồng Nguyệt  19/11/99  KT1723A2  N  2.48  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 35  B1701763  Võ Chí Nhân  16/12/99  KT1723A2   2.69  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 36  B1701772  Mai Thị Thanh Quyền  11/12/99  KT1723A2  N  3.02  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 37  B1701774  Trần Tú Thanh  30/08/99  KT1723A2  N  2.89  145  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 38  B1701776  Lê Như Thảo  13/12/99  KT1723A2  N  2.49  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 39  B1701777  Nguyễn Phương Thảo  12/09/99  KT1723A2  N  2.97  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 40  B1701781  Lê Ngọc Anh Thư  12/02/99  KT1723A2  N  3.21  141  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 41  B1701783  Phạm Lê Phương Thư  06/08/99  KT1723A2  N  2.82  147  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 42  B1701788  Nguyễn Thị Huyền Trân  24/10/99  KT1723A2  N  3.36  141  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 43  B1701790  Quách Sơn Thuyên Trinh  21/06/99  KT1723A2  N  2.80  141  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 44  B1701791  Nguyễn Minh Trí  30/10/99  KT1723A2   2.80  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 45  B1701795  Nguyễn Thanh Thu Uyên  20/09/99  KT1723A2  N  2.66  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 46  B1701799  Trần Thị Kim Xuyến  25/07/99  KT1723A2  N  2.57  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 47  B1701800  Nguyễn Thị Hồng Yến  15/03/99  KT1723A2  N  2.92  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    

 Ngành học: Marketing ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1505634  Nguyễn Thanh Hải Yến  26/03/97  KT1545A9  N  2.83  144  Khá  Marketing    SS
 2  B1508354  Nguyễn Đức Thanh  12/08/97  KT1545A9   2.74  143  Khá  Marketing    SS
 3  B1603064  Nguyễn Thị Loan  25/10/98  KT1645A1  N  2.52  142  Khá  Marketing    
 4  B1603076  Nguyễn Huỳnh Như  12/02/98  KT1645A1  N  2.43  144  Trung bình  Marketing    
 5  B1603080  Trần Thanh Phương  07/01/98  KT1645A1  N  2.75  142  Khá  Marketing    
 6  B1702506  Đặng Trần Liên Anh  20/07/99  KT1745A1  N  2.67  141  Khá  Marketing    
 7  B1702508  Nguyễn Thị Cúc  25/08/99  KT1745A1  N  3.21  141  Giỏi  Marketing    
 8  B1702517  Lê Huỳnh Duy Linh  21/05/99  KT1745A1  N  2.74  141  Khá  Marketing    
 9  B1702520  Phan Thanh Long  13/04/99  KT1745A1   3.54  142  Giỏi  Marketing    

 10  B1702523  Dương Thị Hồng Nghi  21/11/99  KT1745A1  N  2.68  141  Khá  Marketing    
 11  B1702529  Lý Phúc  11/04/99  KT1745A1   2.56  145  Khá  Marketing    
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 12  B1702538  Huỳnh Thị Minh Thư  09/08/99  KT1745A1  N  2.44  140  Trung bình  Marketing    
 13  B1702540  Trần Thị Anh Thư  11/12/99  KT1745A1  N  3.06  141  Khá  Marketing    
 14  B1702542  Đặng Thị Cẩm Tiên  13/08/99  KT1745A1  N  3.06  144  Khá  Marketing    
 15  B1702547  Trần Thị Ngọc Trinh  30/07/99  KT1745A1  N  3.18  144  Khá  Marketing    
 16  B1702553  Nguyễn Mỹ Duyên  01/01/99  KT1745A2  N  3.17  142  Khá  Marketing    
 17  B1702577  Trần Thị Thanh Thanh  13/12/98  KT1745A2  N  2.52  140  Khá  Marketing    
 18  B1702585  Nguyễn Hồ Minh Thương  08/05/99  KT1745A2  N  2.79  145  Khá  Marketing    
 19  B1702592  Trần Ngọc Tuyền  24/12/99  KT1745A2  N  2.99  144  Khá  Marketing    
 20  B1710451  Lục Ngọc Trang  02/05/99  KT1745A2  N  2.56  141  Khá  Marketing    

 Ngành học: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1309352  Nguyễn Lê Cẩm Tú  09/08/95  KT1390A1  N  2.51  125  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 2  B1412172  Nguyễn Thị Thiên Ngọc  24/04/96  KT1490A1  N  2.52  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 3  B1505498  Lê Phước Nhận  02/11/95  KT1590A1   2.29  144  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 4  B1505509  Trần Minh Thuyết  08/02/97  KT1590A1   2.18  151  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 5  B1505559  Nguyễn Thùy Trang  21/10/96  KT1590A2  N  2.78  147  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 6  B1505566  Dương Ngọc Diễm Uyên  03/11/97  KT1590A2  N  2.39  141  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 7  B1605033  Ngô Hoàng Ái Vy  27/11/98  KT1690A1  N  2.27  140  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 8  B1605041  Võ Văn Hậu  03/12/98  KT1690A1   2.37  149  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 9  B1704394  Lưu Thị Vân Khánh  06/04/99  KT1790A1  N  2.81  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    

 10  B1704399  Châu Gia Mẫn  28/12/99  KT1790A1  N  2.77  142  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 11  B1704402  Nguyễn Thuỵ Diễm My  19/06/99  KT1790A1  N  2.54  141  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 12  B1704406  Phạm Duy Ngọc  27/06/99  KT1790A1  N  3.03  147  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 13  B1704407  Khưu Thị Thanh Nguyệt  16/05/99  KT1790A1  N  2.63  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 14  B1704408  Khưu Thị Thanh Nhật  16/05/99  KT1790A1  N  3.09  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 15  B1704409  Nguyễn Hiền Nhi  04/01/99  KT1790A1  N  2.53  147  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 16  B1704410  Nguyễn Thị Tuyết Nhung  21/11/99  KT1790A1  N  2.49  140  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 17  B1704416  Phan Ngọc Thiên Thanh  24/12/95  KT1790A1  N  3.21  147  Giỏi  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 18  B1704418  Phạm Nguyễn Trang Thi  03/05/99  KT1790A1  N  2.95  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 19  B1704420  Nguyễn Lê Minh Thư  30/11/99  KT1790A1  N  2.78  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 20  B1704424  Nguyễn Thị Thanh Trúc  26/10/99  KT1790A1  N  2.76  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 21  B1704425  Huỳnh Nhật Vy  30/04/99  KT1790A1  N  2.75  146  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 22  B1704426  Nguyễn Thị Kim Xuân  27/11/99  KT1790A1  N  2.56  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 23  B1704427  Nguyễn Thị Hồng Yến  19/11/99  KT1790A1  N  2.59  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 24  B1704429  Trần Thị Phương Anh  25/07/99  KT1790A2  N  2.42  142  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 25  B1704432  Đoàn Ngọc Hân  06/11/99  KT1790A2  N  2.92  146  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
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 26  B1704443  Lý Ngọc Thanh Ngân  20/02/99  KT1790A2  N  2.81  147  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 27  B1704446  Phạm Tuyết Nguyên  11/06/99  KT1790A2  N  3.44  140  Giỏi  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 28  B1704447  Trần Thị Ánh Nguyệt  06/02/99  KT1790A2  N  2.92  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 29  B1704450  Lê Huỳnh Như  16/12/99  KT1790A2  N  2.92  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 30  B1704459  Đoàn Nguyễn Anh Thư  07/10/99  KT1790A2  N  2.55  149  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 31  B1704460  Nguyễn Thành Tiên Tiến  10/01/99  KT1790A2   2.67  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 32  B1704461  Trần Kim Trang  01/05/99  KT1790A2  N  2.80  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 33  B1704462  Lê Phạm Bảo Trân  04/09/99  KT1790A2  N  2.16  143  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 34  B1704464  Nguyễn Quang Tường  27/08/99  KT1790A2   3.29  161  Giỏi  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    

 Ngành học: Kiểm toán ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1411347  Trần Linh Nga Phương  29/07/96  KT14V5A9  N  2.34  144  Trung bình  Kiểm toán    SS
 2  B1506892  Trần Thị Ánh Hồng  09/04/97  KT15V5A2  N  2.66  140  Khá  Kiểm toán    
 3  B1606556  Lê Thị Minh Thư  29/05/98  KT16V5A1  N  2.17  141  Trung bình  Kiểm toán    
 4  B1706157  Nguyễn Thị Thúy An  19/03/99  KT17V5A1  N  3.34  140  Giỏi  Kiểm toán    
 5  B1706158  Nguyễn Thị Minh Anh  12/05/99  KT17V5A1  N  2.76  140  Khá  Kiểm toán    
 6  B1706162  Trần Quốc Cường  19/07/99  KT17V5A1   2.79  143  Khá  Kiểm toán    
 7  B1706163  Nguyễn Thị Thúy Diệp  19/06/99  KT17V5A1  N  2.62  140  Khá  Kiểm toán    
 8  B1706164  Trần Khánh Dung  06/06/99  KT17V5A1  N  2.79  140  Khá  Kiểm toán    
 9  B1706168  Nguyễn Thị Ngọc Hảo  02/07/99  KT17V5A1  N  3.59  140  Giỏi  Kiểm toán    

 10  B1706169  Văng Thị Tuyết Hoa  28/08/99  KT17V5A1  N  3.06  144  Khá  Kiểm toán    
 11  B1706171  Phùng Cẩm Hường  13/06/99  KT17V5A1  N  2.87  141  Khá  Kiểm toán    
 12  B1706172  Phan Thị Mộng Kiều  10/03/99  KT17V5A1  N  2.84  140  Khá  Kiểm toán    
 13  B1706173  Nguyễn Thị Mỹ Linh  03/06/99  KT17V5A1  N  3.30  140  Giỏi  Kiểm toán    
 14  B1706175  Trần Thị Lý  18/06/99  KT17V5A1  N  3.43  140  Giỏi  Kiểm toán    
 15  B1706176  Nguyễn Hữu Minh  18/10/99  KT17V5A1   3.37  148  Giỏi  Kiểm toán    
 16  B1706177  Hồ Thị Hà My  13/03/99  KT17V5A1  N  2.88  147  Khá  Kiểm toán    
 17  B1706178  Lê Kim Ngân  26/01/99  KT17V5A1  N  3.27  141  Giỏi  Kiểm toán    
 18  B1706179  Nguyễn Ngọc Ngân  11/08/99  KT17V5A1  N  2.97  140  Khá  Kiểm toán    
 19  B1706183  Bùi Trần Mỹ Nhân  22/07/99  KT17V5A1  N  2.82  140  Khá  Kiểm toán    
 20  B1706186  Nguyễn Thị Thiên Nhi  13/05/99  KT17V5A1  N  2.81  140  Khá  Kiểm toán    
 21  B1706187  Trần Thị Yến Nhi  21/08/99  KT17V5A1  N  2.66  140  Khá  Kiểm toán    
 22  B1706191  Trương Nguyễn Quỳnh Như  13/02/99  KT17V5A1  N  3.22  141  Giỏi  Kiểm toán    
 23  B1706194  Phan Thị Hồng Phương  01/09/99  KT17V5A1  N  2.54  147  Khá  Kiểm toán    
 24  B1706195  Nguyễn Hoàng Thúy Quyên  08/04/99  KT17V5A1  N  3.75  147  Xuất sắc  Kiểm toán    
 25  B1706201  Lê Thị Thanh Thúy  09/03/99  KT17V5A1  N  2.63  143  Khá  Kiểm toán    
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 26  B1706204  Nguyễn Minh Thư  13/11/99  KT17V5A1  N  3.90  140  Xuất sắc  Kiểm toán    
 27  B1706206  Chung Cẩm Tiên  02/08/99  KT17V5A1  N  3.18  140  Khá  Kiểm toán    
 28  B1706207  Nguyễn Thị Ánh Tiên  16/08/99  KT17V5A1  N  2.66  141  Khá  Kiểm toán    
 29  B1706208  Nguyễn Thị Diễm Trang  08/08/99  KT17V5A1  N  2.96  140  Khá  Kiểm toán    
 30  B1706210  Phạm Lư Bích Tuyên  14/12/99  KT17V5A1  N  2.90  141  Khá  Kiểm toán    
 31  B1706215  Giang Thanh Xuân  05/07/99  KT17V5A1  N  2.95  146  Khá  Kiểm toán    
 32  B1706216  Nguyễn Hà Kiều Anh  24/09/99  KT17V5A2  N  3.01  141  Khá  Kiểm toán    
 33  B1706218  Trần Thị Vân Anh  23/05/99  KT17V5A2  N  2.39  144  Trung bình  Kiểm toán    
 34  B1706219  Nguyễn Hồng Thiên Ân  30/08/99  KT17V5A2  N  2.82  143  Khá  Kiểm toán    
 35  B1706220  Phạm Kim Chi  11/10/99  KT17V5A2  N  3.58  142  Giỏi  Kiểm toán    
 36  B1706224  Nguyễn Thị Bích Đào  09/02/99  KT17V5A2  N  3.36  144  Giỏi  Kiểm toán    
 37  B1706227  Lê Huỳnh Gia Hân  29/09/99  KT17V5A2  N  2.77  148  Khá  Kiểm toán    
 38  B1706233  Tô Đức Lợi  20/08/99  KT17V5A2   2.96  142  Khá  Kiểm toán    
 39  B1706234  Hàng Thị Hồng Mai  25/05/99  KT17V5A2  N  2.55  140  Khá  Kiểm toán    
 40  B1706238  Phạm Kim Ngân  13/06/99  KT17V5A2  N  3.33  140  Giỏi  Kiểm toán    
 41  B1706239  Nguyễn Thị Mộng Nghi  07/09/99  KT17V5A2  N  2.84  144  Khá  Kiểm toán    
 42  B1706240  Lưu Nguyễn Kim Ngọc  04/03/99  KT17V5A2  N  2.61  144  Khá  Kiểm toán    
 43  B1706241  Nguyễn Thị Thảo Nguyên  12/02/99  KT17V5A2  N  2.84  140  Khá  Kiểm toán    
 44  B1706243  Huỳnh Tuyết Nhi  05/10/99  KT17V5A2  N  2.94  147  Khá  Kiểm toán    
 45  B1706244  Nguyễn Thị Kiều Nhi  12/08/99  KT17V5A2  N  2.75  140  Khá  Kiểm toán    
 46  B1706245  Trần Diệp Yến Nhi  27/03/99  KT17V5A2  N  3.27  150  Giỏi  Kiểm toán    
 47  B1706246  Từ Thanh Nhi  07/12/99  KT17V5A2  N  3.40  140  Giỏi  Kiểm toán    
 48  B1706247  Trần Thị Phương Nhu  03/08/99  KT17V5A2  N  3.44  146  Giỏi  Kiểm toán    
 49  B1706248  Nguyễn Hồng Nhung  28/10/99  KT17V5A2  N  3.66  148  Xuất sắc  Kiểm toán    
 50  B1706249  Phan Thị Yến Như  01/01/99  KT17V5A2  N  2.84  140  Khá  Kiểm toán    
 51  B1706250  Nguyễn Thành Phát  08/07/99  KT17V5A2   3.47  140  Giỏi  Kiểm toán    
 52  B1706251  Văn Tấn Phú  26/07/99  KT17V5A2   3.19  140  Khá  Kiểm toán    
 53  B1706253  Trương Nguyễn Hải Phượng  29/04/99  KT17V5A2  N  3.40  140  Giỏi  Kiểm toán    
 54  B1706257  Nguyễn Thị Thu Thảo  12/07/99  KT17V5A2  N  3.01  147  Khá  Kiểm toán    
 55  B1706258  Bùi Ngọc Thiện  20/07/99  KT17V5A2  N  2.99  145  Khá  Kiểm toán    
 56  B1706260  Nguyễn Thị Diễm Thúy  19/09/99  KT17V5A2  N  3.41  141  Giỏi  Kiểm toán    
 57  B1706262  Đào Thị Thư  15/01/99  KT17V5A2  N  3.37  140  Giỏi  Kiểm toán    
 58  B1706264  Đổ Huỳnh Thương  02/11/99  KT17V5A2  N  3.09  140  Khá  Kiểm toán    
 59  B1706266  Võ Thị Thủy Tiên  10/05/99  KT17V5A2  N  3.70  148  Xuất sắc  Kiểm toán    
 60  B1706271  Âu Thị Tố Uyên  08/02/99  KT17V5A2  N  2.93  153  Khá  Kiểm toán    
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 61  B1706272  Lư Thị Cẩm Vấn  23/07/99  KT17V5A2  N  3.44  146  Giỏi  Kiểm toán    
 62  B1706273  Huỳnh Hoàng Thanh Vy  22/07/99  KT17V5A2  N  3.24  144  Giỏi  Kiểm toán    
 63  C1600053  Lê Thị Ánh Tuyết  30/04/95  KT16V5A1  N  2.07  140  Trung bình  Kiểm toán    

 Ngành học: Kinh tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1508021  Trần Phương Nam  16/06/97  KT15W1A9   2.65  148  Khá  Kinh tế    SS
 2  B1607353  Huỳnh Thị Lưu Luyến  14/12/98  KT16W1A1  N  2.75  141  Khá  Kinh tế    
 3  B1707182  Nguyễn Huỳnh Anh  02/11/99  KT17W1A1  N  2.89  148  Khá  Kinh tế    
 4  B1707185  Lê Thị Huyền Diệu  04/10/99  KT17W1A1  N  2.48  144  Trung bình  Kinh tế    
 5  B1707190  Trương Thụy Bảo Hà  27/10/99  KT17W1A1  N  3.10  142  Khá  Kinh tế    
 6  B1707192  Lê Trần Ngọc Hân  17/12/99  KT17W1A1  N  3.09  141  Khá  Kinh tế    
 7  B1707194  Châu Thị Phương Hoa  13/10/99  KT17W1A1  N  2.68  140  Khá  Kinh tế    
 8  B1707197  Đỗ Vĩnh Huy  15/05/99  KT17W1A1   2.56  143  Khá  Kinh tế    
 9  B1707200  Ngô Quốc Khang  10/01/99  KT17W1A1   2.60  150  Khá  Kinh tế    

 10  B1707201  Đặng Công Khanh  16/04/99  KT17W1A1   2.72  142  Khá  Kinh tế    
 11  B1707204  Phạm Hoàng Lộc  03/12/99  KT17W1A1   2.93  145  Khá  Kinh tế    
 12  B1707206  Thị Thu Mai  26/02/99  KT17W1A1  N  2.62  141  Khá  Kinh tế    
 13  B1707210  Bùi Tuyết Ngân  20/02/99  KT17W1A1  N  2.85  146  Khá  Kinh tế    
 14  B1707212  Lê Thị Kiều Ngân  05/07/98  KT17W1A1  N  2.58  141  Khá  Kinh tế    
 15  B1707213  Trần Thị Kim Ngân  30/07/99  KT17W1A1  N  2.54  142  Khá  Kinh tế    
 16  B1707216  Huỳnh Võ Uyễn Nhi  07/08/99  KT17W1A1  N  2.86  141  Khá  Kinh tế    
 17  B1707218  Trần Lê Thùy Nhiên  17/07/99  KT17W1A1  N  2.71  141  Khá  Kinh tế    
 18  B1707220  Huỳnh Hưng Phát  15/01/99  KT17W1A1   2.70  140  Khá  Kinh tế    
 19  B1707222  Sơn Thị Thu Phương  10/11/99  KT17W1A1  N  2.17  144  Trung bình  Kinh tế    
 20  B1707224  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  25/06/99  KT17W1A1  N  3.32  148  Giỏi  Kinh tế    
 21  B1707232  Du Kim Thủy  25/12/99  KT17W1A1  N  2.93  141  Khá  Kinh tế    
 22  B1707233  Lê Trần Anh Thư  06/01/99  KT17W1A1  N  2.88  142  Khá  Kinh tế    
 23  B1707234  Nguyễn Ngọc Anh Thư  09/11/99  KT17W1A1  N  3.15  141  Khá  Kinh tế    
 24  B1707236  Dương Kiều Thủy Tiên  14/08/99  KT17W1A1  N  2.89  142  Khá  Kinh tế    
 25  B1707240  Quách Tú Trinh  16/06/99  KT17W1A1  N  3.25  141  Giỏi  Kinh tế    
 26  B1707245  Trần Khánh Vi  16/07/99  KT17W1A1  N  2.83  140  Khá  Kinh tế    
 27  B1707246  Lê Thị Kim Yến  26/03/99  KT17W1A1  N  2.74  141  Khá  Kinh tế    
 28  B1707247  Phạm Phi Yến  03/08/99  KT17W1A1  N  2.69  141  Khá  Kinh tế    
 29  B1707264  Đỗ Quang Huy  14/03/99  KT17W1A2   3.42  145  Giỏi  Kinh tế    
 30  B1707266  Quách Tuấn Hưng  29/07/97  KT17W1A2   3.31  142  Giỏi  Kinh tế    
 31  B1707267  Trần Thị Kim Hương  31/12/99  KT17W1A2  N  3.41  142  Giỏi  Kinh tế    
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 32  B1707268  Nguyễn Công Khang  14/09/99  KT17W1A2   2.36  145  Trung bình  Kinh tế    
 33  B1707275  Lê Thảo My  24/01/99  KT17W1A2  N  2.22  148  Trung bình  Kinh tế    
 34  B1707276  Trần Diễm My  10/09/99  KT17W1A2  N  2.41  141  Trung bình  Kinh tế    
 35  B1707285  Trần Thảo Nhi  17/12/99  KT17W1A2  N  2.58  144  Khá  Kinh tế    
 36  B1707289  Lê Hồng Phương  10/02/99  KT17W1A2  N  3.23  143  Giỏi  Kinh tế    
 37  B1707301  Nguyễn Hồ Anh Thư  20/08/99  KT17W1A2  N  2.99  140  Khá  Kinh tế    
 38  B1707304  Lê Thủy Tiên  24/09/99  KT17W1A2  N  3.04  140  Khá  Kinh tế    
 39  B1707305  Đỗ Ngọc Thùy Trang  12/01/99  KT17W1A2  N  3.02  143  Khá  Kinh tế    
 40  B1707306  Đặng Thị Huyền Trân  25/10/99  KT17W1A2  N  2.78  153  Khá  Kinh tế    
 41  B1707308  Trần Thị Ngọc Trinh  19/03/99  KT17W1A2  N  2.80  140  Khá  Kinh tế    
 42  B1707309  Trần Thị Ngọc Trúc  23/10/99  KT17W1A2  N  2.94  140  Khá  Kinh tế    
 43  B1707310  Nguyễn Thị Mộng Tuyền  24/06/99  KT17W1A2  N  2.32  141  Trung bình  Kinh tế    
 44  B1707313  Đỗ Vy  19/11/99  KT17W1A2  N  2.56  148  Khá  Kinh tế    

 Ngành học: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1402066  Võ Như Quỳnh  12/07/96  KT14W2A1  N  2.34  141  Trung bình  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 2  B1607427  Nhâm Bội Bội  02/11/98  KT16W2A1  N  2.41  140  Trung bình  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 3  B1607452  Phạm Quốc Nam  30/10/98  KT16W2A1   2.94  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 4  B1607491  Phạm Tiến Anh  28/07/97  KT16W2A2   2.53  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 5  B1707317  Phan Thị Thúy An  22/02/99  KT17W2A1  N  3.75  140  Xuất sắc  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 6  B1707326  Ngô Hữu Duy  09/05/99  KT17W2A1   3.59  148  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 7  B1707331  Phù Trí Đức  08/03/99  KT17W2A1   3.00  142  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 8  B1707338  Trần Thị Diễm Hương  10/08/98  KT17W2A1  N  2.56  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 9  B1707340  Đỗ Nhật Khang  22/12/99  KT17W2A1   3.37  144  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    

 10  B1707342  Vương Mỹ Kim  20/12/99  KT17W2A1  N  3.42  142  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
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 11  B1707355  Võ Thị Yến Nhi  14/08/99  KT17W2A1  N  3.38  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 12  B1707370  Nguyễn Phương Thảo  12/12/99  KT17W2A1  N  3.02  144  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 13  B1707382  Phạm Thị Bảo Yến  23/11/99  KT17W2A1  N  2.86  149  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 14  B1707387  Phan Vân Anh  23/06/99  KT17W2A2  N  3.28  149  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 15  B1707390  Nguyễn Linh Chi  20/12/99  KT17W2A2  N  2.92  151  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 16  B1707392  Giang Ngọc Dung  09/06/99  KT17W2A2  N  3.26  142  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    Hạ bậc
 17  B1707408  Nguyễn Trung Kiên  09/07/99  KT17W2A2   2.78  145  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 18  B1707416  Nguyễn Hồ Thảo Ngân  03/11/99  KT17W2A2  N  2.97  149  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 19  B1707418  Lê Thị Phương Nhả  13/07/99  KT17W2A2  N  2.94  142  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 20  B1707422  Nguyễn Thị Mỹ Nhung  29/04/99  KT17W2A2  N  3.39  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 21  B1707428  Ngũ Ngọc Phương  09/06/99  KT17W2A2  N  3.26  147  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 22  B1707429  Nguyễn Phạm Hồng Quân  18/07/99  KT17W2A2   2.99  146  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 23  B1707442  Đoàn Minh Triết  13/08/99  KT17W2A2   3.12  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 24  C1700283  Trịnh Trần Vĩnh Hạ  29/08/96  KT17W2A2  N  2.59  143  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    

 Ngành học: Kinh doanh thương mại ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1610810  Huỳnh Thăng Thịnh  19/12/97  KT16W3A1   2.45  141  Trung bình  Kinh doanh thương mại    
 2  B1610871  Phạm Trần Nam Triều Tiên  28/02/98  KT16W3A2  N  2.20  140  Trung bình  Kinh doanh thương mại    
 3  B1610872  Huỳnh Hữu Tín  07/06/96  KT16W3A2   2.40  140  Trung bình  Kinh doanh thương mại    
 4  B1610879  Thạch Phương Uyên  25/06/98  KT16W3A2  N  2.69  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 5  B1707462  Nguyễn Thị Mỹ Hậu  15/09/99  KT17W3A1  N  3.57  144  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 6  B1707466  Lê Thị Mỹ Hồng  03/05/99  KT17W3A1  N  3.40  144  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 7  B1707467  Nguyễn Ngân Huệ  11/03/99  KT17W3A1  N  2.78  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 8  B1707475  Đào Thị Ngọc Loan  16/09/99  KT17W3A1  N  2.75  147  Khá  Kinh doanh thương mại    
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 9  B1707476  Nguyễn Thị Tố Loan  30/09/99  KT17W3A1  N  3.25  145  Giỏi  Kinh doanh thương mại    

 10  B1707483  Trần Mộng Nghi  22/09/99  KT17W3A1  N  3.38  140  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 11  B1707487  Đặng Thị Yến Nhi  17/07/99  KT17W3A1  N  2.84  143  Khá  Kinh doanh thương mại    
 12  B1707499  Trần Ngọc Sơn  24/07/99  KT17W3A1   2.90  147  Khá  Kinh doanh thương mại    
 13  B1707500  Nguyễn Chí Tâm  22/11/99  KT17W3A1   2.51  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 14  B1707502  Nguyễn Thị Thu Thảo  06/05/99  KT17W3A1  N  2.76  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 15  B1707508  Đặng Phương Trang  24/12/99  KT17W3A1  N  2.86  146  Khá  Kinh doanh thương mại    
 16  B1707517  Bùi Ngọc Lan Anh  10/08/99  KT17W3A2  N  2.59  147  Khá  Kinh doanh thương mại    
 17  B1707520  Lê Hoàng Ngọc Bích  17/10/99  KT17W3A2  N  2.53  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 18  B1707527  Võ Thị Ngọc Hà  19/08/98  KT17W3A2  N  3.13  143  Khá  Kinh doanh thương mại    
 19  B1707529  Nguyễn Thị Hằng  05/03/99  KT17W3A2  N  2.72  146  Khá  Kinh doanh thương mại    
 20  B1707531  Trang Huy Hoàng  10/10/96  KT17W3A2   2.58  147  Khá  Kinh doanh thương mại    
 21  B1707534  Nguyễn Quang Huy  17/03/99  KT17W3A2   2.52  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 22  B1707539  Đào Như Kim  12/08/99  KT17W3A2  N  3.14  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 23  B1707540  Nhâm Thanh Liêm  19/03/99  KT17W3A2   2.56  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 24  B1707541  Phan Thị Trúc Linh  12/06/99  KT17W3A2  N  2.68  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 25  B1707544  Lý Anh Mẫn  05/12/99  KT17W3A2   2.56  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 26  B1707547  Trần Thảo Ngân  25/09/99  KT17W3A2  N  3.50  147  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 27  B1707548  Vi Tú Ngân  06/05/99  KT17W3A2  N  3.23  141  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 28  B1707549  Nguyễn Trần Gia Nghi  05/11/99  KT17W3A2  N  2.97  148  Khá  Kinh doanh thương mại    
 29  B1707552  Nguyễn Thị Phương Nguyên  13/04/99  KT17W3A2  N  3.41  150  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 30  B1707553  Nguyễn Hữu Nhân  09/07/99  KT17W3A2   2.55  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 31  B1707556  Nguyễn Thị Huỳnh Như  04/10/99  KT17W3A2  N  2.80  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 32  B1707575  Hồ Thị Thùy Trang  22/07/99  KT17W3A2  N  3.21  141  Giỏi  Kinh doanh thương mại    

 Ngành học: Kinh doanh quốc tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1500140  Võ Mai Huỳnh Nhung  01/05/96  KT15W4A2  N  2.53  142  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 2  B1506744  Trương Nguyễn Ngân An  10/01/97  KT15W4A9  N  3.02  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    SS
 3  B1507953  Nguyễn Lưu Hiếu Khang  21/08/97  KT15W4A2   2.81  142  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 4  B1607728  Nguyễn Phạm Việt Hà  21/03/98  KT16W4A2  N  2.35  143  Trung bình  Kinh doanh quốc tế    
 5  B1610886  Dương Thị Ngọc Ánh  18/01/98  KT16W4A3  N  2.47  142  Trung bình  Kinh doanh quốc tế    
 6  B1610909  Trần Ngọc Quyền  08/10/97  KT16W4A3  N  2.47  145  Trung bình  Kinh doanh quốc tế    
 7  B1610930  Trần Thị Kim Duyên  06/03/98  KT16W4A2  N  2.84  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 8  B1707587  Tiết Khả Doanh  06/05/99  KT17W4A1  N  3.19  145  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 9  B1707589  Trương Thị Thùy Dương  05/09/99  KT17W4A1  N  2.64  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    

 10  B1707591  Trần Phương Đại  20/08/99  KT17W4A1   3.31  144  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
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 11  B1707595  Lâm Thanh Hằng  06/08/99  KT17W4A1  N  3.54  143  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 12  B1707604  Lê Thị Mỹ Linh  30/03/99  KT17W4A1  N  3.12  141  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 13  B1707609  Lê Thị Kim Ngân  12/04/99  KT17W4A1  N  2.98  141  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 14  B1707611  Sơn Thanh Ngân  23/10/99  KT17W4A1  N  3.12  145  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 15  B1707613  Nguyễn Bé Ngọc  17/07/99  KT17W4A1  N  2.98  151  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 16  B1707615  Trần Lê Thảo Nguyên  02/09/99  KT17W4A1  N  2.99  141  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 17  B1707617  Mai Lữ Yến Nhi  12/12/99  KT17W4A1  N  2.62  148  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 18  B1707618  Nguyễn Thị Yến Nhi  17/05/99  KT17W4A1  N  3.02  146  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 19  B1707622  Đỗ Quỳnh Như  15/06/99  KT17W4A1  N  2.38  144  Trung bình  Kinh doanh quốc tế    
 20  B1707623  Trần Thị Ái Như  12/09/99  KT17W4A1  N  2.86  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 21  B1707625  Nguyễn Hồng Phúc  27/08/99  KT17W4A1  N  3.38  148  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 22  B1707626  Đặng Nguyễn Nguyên Quân  02/01/99  KT17W4A1  N  3.39  143  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 23  B1707628  Lê Nguyễn Ngọc Trung Như Quỳnh  21/03/99  KT17W4A1  N  3.46  142  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 24  B1707634  Trần Lam Thảo  08/07/99  KT17W4A1  N  3.46  141  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 25  B1707636  Trần Nguyễn Cường Thịnh  06/12/99  KT17W4A1   3.12  141  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 26  B1707638  Nguyễn Thị Nghi Thường  02/06/99  KT17W4A1  N  2.69  141  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 27  B1707641  Huỳnh Thị Kiều Trang  07/05/99  KT17W4A1  N  3.25  145  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 28  B1707644  Lê Thị Nhựt Trân  29/06/99  KT17W4A1  N  2.81  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 29  B1707645  Trầm Vương Huyền Trân  23/01/99  KT17W4A1  N  3.44  151  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 30  B1707646  Công Thị Ánh Trinh  15/06/99  KT17W4A1  N  3.43  145  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 31  B1707647  Nguyễn Ngọc Trinh  21/12/99  KT17W4A1  N  2.77  141  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 32  B1707649  Phạm Lê Tuyên  13/10/99  KT17W4A1  N  3.42  147  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 33  B1707650  Bùi Thị Cẩm Tú  29/11/99  KT17W4A1  N  3.44  144  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 34  B1707654  Huỳnh Tuyết Vy  20/09/97  KT17W4A1  N  3.40  141  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 35  B1707656  Huỳnh Kim Yến  06/06/99  KT17W4A1  N  3.28  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 36  B1707660  Nguyễn Khánh Duy  25/05/99  KT17W4A2   3.34  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 37  B1707662  Diệp Nhã Đang  09/11/99  KT17W4A2  N  3.06  141  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 38  B1707663  Phạm Nguyễn Trúc Đào  13/12/99  KT17W4A2  N  3.11  145  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 39  B1707674  Châu Ngọc Mỹ Kỳ  30/12/99  KT17W4A2  N  2.72  145  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 40  B1707676  Lê Thị Mỹ Linh  26/10/99  KT17W4A2  N  3.03  147  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 41  B1707681  Đoàn Diệp Ngân  05/10/99  KT17W4A2  N  2.76  148  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 42  B1707685  Thái Thụy Phương Nghi  20/02/99  KT17W4A2  N  3.53  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 43  B1707687  Nguyễn Sĩ Nguyên  28/05/99  KT17W4A2   3.46  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 44  B1707695  Huỳnh Ngọc Như  20/07/99  KT17W4A2  N  3.23  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
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 45  B1707698  Nguyễn Minh Phương  02/07/99  KT17W4A2  N  3.34  147  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 46  B1707717  Lương Thị Huyền Trân  18/10/99  KT17W4A2  N  3.19  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 47  B1707720  Huỳnh Quốc Trung  09/08/99  KT17W4A2   3.07  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 48  B1707723  Huỳnh Lê Cẩm Tú  02/02/99  KT17W4A2  N  2.76  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 49  B1707725  Trần Phú Vinh  03/11/99  KT17W4A2   2.72  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 50  B1707767  Trần Thị Bích Phụng  13/01/99  KT17W4A1  N  3.00  166  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 51  B1707785  Nguyễn Ngọc Phương Trinh  27/06/99  KT17W4A1  N  2.72  169  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 52  S1700014  Đỗ Bá Phan  19/04/92  KT17W4A2   2.72  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    

 Ngành học: Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao) ( Hệ Đại học - Chính quy (chương trình chất lượng cao))

 1  B1601771  Lê Lam Vy  22/01/98  KT16W4F1  N  3.30  180  Giỏi  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

 2  B1601981  Hồ Hoàng Diệu  01/06/98  KT16W4F2  N  2.83  175  Khá  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

 3  B1607700  Huỳnh Việt Trang  19/03/98  KT16W4F1  N  2.92  178  Khá  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

 4  B1607744  Trần Lâm Minh Mẫn  28/07/98  KT16W4F1   3.72  177  Giỏi  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    Hạ bậc

 5  B1607768  Hồ Nguyên Thảo  22/04/98  KT16W4F1  N  2.98  178  Khá  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

Tổng số danh sách: 460 sinh viên
  Ngày 07 tháng 07 năm 2021

Trưởng Khoa Kinh tế Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


